ĐỀ 4
	PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Số “Hai trăm hai mươi ba nghìn không trăm mười bảy” được viết là:
A. 223 017	B. 232 017	C. 22 317	D. 223 170
Câu 2. Số lẻ bé nhất có 6 chữ số là:
A. 111 111	B. 100 001	C. 999 111	D. 999 999
Câu 3. Số 290 151 994 làm tròn đến hàng trăm nghìn là: 
A. 290 100 000		B. 290 000 000			
C. 300 000 000		D. 290 200 000
Câu 4. Dãy số được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:
A. 567899; 567898; 567897; 567896	B. 978653; 979653; 970653; 980653
C. 865742; 865842; 865942; 865043	D. 754219; 744219; 734219; 725219
Câu 5. Số liền sau của số 777 899 là số:
A. 777 898	B. 777 900	C. 800 000	D. 777 890
Câu 6. “Hình dưới đây có ……… góc vuông”. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:
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A. 2	B. 3	C. 6	D. 5
Câu 7. Trần Hưng Đạo sinh năm 1228. Năm đó thuộc thế kỉ:
A. XII	B. XIII	C. XIV	D. XV
Câu 8. Giá trị của biểu thức 24 : ( 3 – m) với m = 1 là 
A. 12	B. 14	C. 22	D. 13
PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 9: Đặt tính rồi tính ( 2 điểm)
234 654 + 87 999           765 435 – 324 099              3425 x 4            9927:9
Câu 10. Tính giá trị biểu thức (1 điểm)	
	a) 43 680 – 7 120 x 5
	b) ( 54 000 – 6 000) : 8


Câu 11. Điền số thích hợp vào chỗ trống: (1 điểm)
	a) 4 tấn 10 yến = ………….yến
c) 2 giờ 12 phút = ………….phút
	b) 1250 cm2 = ……….dm2 ……….cm2
d) 400 năm = thế kỉ


Câu 12( 1,5 điểm) : Mai đến cửa hàng văn phòng phẩm mau 5 quyển vở, mỗi quyển giá 8 000 đồng và mua 2 hộp bút chì màu, mỗi hộp giá 25 000 đồng. Hỏi Mai phải trả cô bán hàng tát cả bao nhiêu tiền?
Câu 13 ( 0,5đ) : Tính bằng cách thuận tiện
1+2+3+4+5+6+7+8+9
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